Bảng 10: Điều tra cơ sở (Mẫu điều tra 10)
	TT
	Nội dung
	

	1
	Tên cơ sở, cửa hàng
	

	2
	Họ và tên người kinh doanh
	

	
	Địa chỉ:
	

	
	Điện thoại:
	

	3
	Loại nghề kinh doanh
	

	4
	Số đăng ký
	

	
	Ngày đăng ký
	

	5
	    Tình trạng vệ sinh
	Mặt bằng
	

	
	
	Bếp
	

	
	
	Dụng cụ, trang thiết bị
	

	
	
	Nguồn nước
	

	
	
	Công trình vệ sinh
	

	
	
	Xử lý rác
	

	
	
	Nứơc thải
	

	
	
	Nơi chế biến
	

	
	
	Nơi bán hàng
	

	
	
	Côn trùng, động vật
	

	
	
	Bụi
	

	6
	Nh©n viªn
	Số lượng
	

	
	
	Tiền sử bệnh tật
	

	
	
	Khám sức khỏe định kỳ (số lượng/Tổng số)
	

	
	
	Trang bị bảo hộ (số lượng/Tổng số)
	

	
	
	Học tập kiến thức VSTP (số lượng/Tổng số)
	

	
	
	Cấy phân (số lượng/Tổng số)
	

	7
	Quản lý mặt hàng thực phẩm
	Các loại mặt hàng thực phẩm kinh doanh:
	

	
	
	Nguồn nguyên liệu
	

	
	
	Phẩm màu đã dùng
	

	
	
	Phụ gia khác
	

	
	
	Bảo quản thực phẩm  
	Thực phẩm sống
	

	
	
	
	Thực phẩm chín
	

	8
	Người lấy mấu xét nghiệm và niêm phong mẫu
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